
Tổng cộng

Nguồn 

vốn cân 

đối

Nguồn 

thu SDĐ 

Nguồn thu 

SDĐ tăng 

thêm 

TỔNG CỘNG (A+B+C) 1.188.750 89.980 25.300 49.980 14.700

A VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 656.150 86.380 25.300 46.380 14.700

I GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 176.000 44.000 15.500 28.500 0

1 XD 08 phòng học lý thuyết, 12 phòng chức năng Trường TH An Lộc A
2263 

25/10/2022
20.000 7.000 3.000 4.000

Ban 

QLDAXD

2
XD 15 phòng học lý thuyết, 25 phòng chức năng và trang thiết bị các phòng học bộ 

môn Trường TH-THCS Thanh Phú

2264 

25/10/2022
44.900 5.000 3.000 2.000

Ban 

QLDAXD

3
XD 14 phòng chức năng, nhà tập đa năng và trang thiết bị Trường PTDT nội trú 

THCS Bình Long

2265 

25/10/2022
23.800 2.700 2.700

Ban 

QLDAXD

4 XD 02 phòng học, 06 phòng chức năng, hàng rào Trường MN Vành Khuyên
2805 

12/12/2022
11.500 1.500 1.500

Ban 

QLDAXD

5 XD 10 phòng học Trường THCS An Lộc B 
2382 

11/12/2023
10.000 5.000 2.000 3.000

Ban 

QLDAXD

6 XD 04 phòng học, 08 phòng chức năng Trường MN Hoa Mai 
2383 

11/12/2023
11.200 7.000 2.000 5.000

Ban 

QLDAXD

7
XD 10 phòng học, bổ sung trang thiết bị các phòng học bộ môn Trường TH Võ Thị 

Sáu

1993 

20/9/2023
10.600 5.000 2.000 3.000

Ban 

QLDAXD

8 XD Trường TH-THCS Thanh Lương giai đoạn 2
2823 

29/12/2023
44.000 10.800 800 10.000

Ban 

QLDAXD
II QUY HOẠCH 11.300 2.600 0 2.600 0

1 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị Thanh Phú
2640 

15/12/2023
10.600 2.500 2.500 P.QLĐT

2
Khảo sát, đo đạc lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thị xã

Bình Long
700 100 100 P.QLĐT

III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 29.550 7.880 500 3.380 4.000

1 XD nhà ở doanh trại cho công an 04 phường, thị xã Bình Long
2381 

11/12/2023
5.700 880 500 380 Công an TX

2 XD Nhà khách công vụ Công an thị xã Bình Long
2824 

29/12/2023 
2.500 2.000 2.000 Công an TX

3 XD trụ sở công an và nhà ở doanh trại xã Thanh Lương
13661 

11/6/2024 
6.450 2.000 2.000 Công an TX

4
Xây dựng các hạng mục công trình phổ thông trong Vùng lõi căn cứ Hậu cần – Kỹ 

thuật thị xã Bình Long

2642 

15/12/2023 
14.900 3.000 3.000 BCH QS

IV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 439.300 31.900 9.300 11.900 10.700

1
Bồi thường GPMB Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện 

Hớn Quản

556  

15/03/2022
112.000 5.000 5.000 TTPTQĐ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
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2 Bồi thường GPMB đường Lê Đại Hành nối dài, tiếp giáp huyện Hớn Quản
656  

31/03/2022
92.000 5.000 5.000 TTPTQĐ

3 XD Đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản 46 10/1/2023 130.000 8.500 8.500
Ban 

QLDAXD

4 XD Đường PDT13 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản 
2297 

27/10/2022
12.000 500 500

Ban 

QLDAXD

5 XD Đường PDT14 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản
2298 

27/10/2022
12.000 500 500

Ban 

QLDAXD

6
Thảm bê tông nhựa đường Hồ Tùng Mậu (phường Phú Thịnh) và đường Nguyễn 

Trung Trực  (phường Phú Đức) 

2501 

28/11/2023
6.700 500 500

Ban 

QLDAXD

7 XD mương thoát nước đường TPT1 đoạn qua tổ 8 ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú
2508 

29/11/2023
5.500 1.300 1.000 300

Ban 

QLDAXD

8 XD đường, mương thoát nước tại tổ 2 khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến
2505 

29/11/2023
2.100 1.000 1.000

Ban 

QLDAXD

9
Thảm bê tông nhựa, mương thoát nước, vỉa hè đường Đoàn Thị Điểm (đoạn từ đường 

Hùng Vương đến đường Nguyễn Thái Học)

1120  

26/4/2024
23.200 5.000 4.000 1.000

Ban 

QLDAXD

10 Xây dựng đường giao thông bao quanh vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước 2584 

11/12/2023 
27.000 3.000 3.000

Ban 

QLDAXD

11 XD Vỉa hè, thảm bê tông nhựa đường Bà Triệu, phường Phú Thịnh 
 2717 

2/12/2022
9.800 700 700

UBND P 

Thịnh

12
Vốn CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới: Nâng cấp mở rộng đường TPT15 từ Quốc 

lộ 13 đi trung tâm văn hoá, thể thao xã Thanh Phú
2044 

25/10/2024 
7.000 900 300 600

UBND X 

T.Phú

B VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 532.600 3.600 0 3.600 0

1 Xây dựng mương hậu thoát nước trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long 57.500 900 900
Ban 

QLDAXD

2 XD 16 phòng chức năng, Nhà bảo vệ Trường TH An Lộc B 15.000 100 100
Ban 

QLDAXD

3 XD Trường TH Thanh Bình 60.000 500 500
Ban 

QLDAXD

4 XD các Công viên văn hóa trên địa bàn thị xã 18.000 400 400
Ban 

QLDAXD

5 Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương thị xã Bình Long 360.000 1.000 1.000
Ban 

QLDAXD

6 Nâng cấp, mở rộng hội trường lớn UBND phường Phú Thịnh 2.600 100 100
UBND P 

Phú Thịnh

7 Di dời đường điện trung thế ALT1 phường An Lộc 2.400 50 50
UBND P An 

Lộc

8 Nâng cấp mở rộng, láng nhựa đường tổ 5,6,7,8,10 ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương 17.100 100 100
Ban 

QLDAXD
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9 Nâng cấp đường Sư Vạn Hạnh 100 100
Ban 

QLDAXD

10 Nâng cấp đường Cao Bá Quát 100 100
Ban 

QLDAXD

11
Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch (Đoạn từ đường Hồng Phong đến 

đường Phan Bội Châu)
50 50

Ban 

QLDAXD

12 Đầu tư trang thiết bị Trường mầm non Hoa Mai 100 100
Ban 

QLDAXD

13 XD 12 phòng chức năng, nhà kho, sân vườn trường mầm non Sơn Ca 100 100
Ban 

QLDAXD
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